
Giờ thi viết Giờ thi VĐ

ca 1 Tập trung 6h45 - 7.00 tính giờ làm bài sáng 7h

ca 2 Tập trung 9h15 - 9.30 tính giờ làm bài chiều 13h30

ca 3 Tập trung 13.15 - 13.30 tính giờ làm bài Phòng Hội đồng thi: Phòng đợi A1

STT Mã HP Tên học phần Số TC Ngành học SLSV Ca thi Ngày thi Phòng thi

1 1721050009 Công nghệ lập trình ứng dụng 4 SP TIN K37 11 SÁNG 29/5/2018 PM 401

2 1721050081 Ứng dụng CNTT trong dạy Tin học 3 SP TIN K37 11 SÁNG 31/5/2018 PM 401

3 1721050047 Nhập môn xử lý ảnh 3 CNTT K37 39 SÁNG 28/5/2018 PM 301

4 1721050047 Nhập môn xử lý ảnh 3 CNTT K37 48 SÁNG 28/5/2018 PM 301

5 1721050052 Phát triển phần mềm hướng đối tượng 4 CNTT K37 38 SÁNG 13/6/2018 PM 101

6 1721050052 Phát triển phần mềm hướng đối tượng 4 CNTT K37 49 SÁNG 13/6/2018 PM 101

7 1721050191 Ứng dụng CNTT trong dạy Tin học 2 SP TIN K38 29 SÁNG 06-01-18 PM 401

8 1721050029 Lập trình ứng dụng Web 3 SP TIN K38 30 SÁNG 06-06-18 PM 401

9 1721050058 Quản trị mạng 3 CNTT K38 58 CHIỀU 06-11-18 PM 302 

10 1721050058 Quản trị mạng 3 CNTT K38 21 CHIỀU 06-11-18 PM 302 

11 1721050058 Quản trị mạng 3 CNTT K38 59 CHIỀU 06-11-18 PM 101

12 1721050007 Công nghệ .NET 4 CNTT K38 58 CHIỀU 13/6/2018 PM 301

13 1721050007 Công nghệ .NET 4 CNTT K38 57 CHIỀU 13/6/2018 PM 101

14 1721050007 Công nghệ .NET 4 CNTT K38 33 CHIỀU 13/6/2018 PM 101

15 1721050091 Hệ quản trị cơ sở dữ liệu nâng cao 3 CĐ CNTT K38 29 CHIỀU 06-01-18 PM 403

16 1721050026 Lập trình mạng 3 CĐ CNTT K38 29 CHIỀU 06-08-18 PM 302 

17 1721050043 Nhập môn mạng máy tính 3 SP TIN K39 29 CHIỀU 06-01-18 PM 401

18 1721050024 Lập trình hướng đối tượng 3 SP TIN K39 29 CHIỀU 06-03-18 PM 401

19 1721050109 Hệ quản trị cơ sở dữ liệu 2 3 SP TIN K39 33 CHIỀU 06-09-18 PM 401

20 1721050135 Sử dụng tiếng Anh trong CNTT 2 CNTT K39 47 CHIỀU 30/5/2018 PM 101

21 1721050085 Lập trình trên Windows 3 CNTT K39 56 SÁNG 06-12-18 PM 301

22 1721050085 Lập trình trên Windows 3 CNTT K39 45 SÁNG 06-12-18 PM 101

23 1721050085 Lập trình trên Windows 3 CNTT K39 50 SÁNG 06-12-18 PM 101

24 1721050135 Sử dụng tiếng Anh trong CNTT 2 CNTT K39 53 SÁNG 06-11-18 PM 101

25 1721050135 Sử dụng tiếng Anh trong CNTT 2 CNTT K39 55 SÁNG 06-11-18 PM 201

26 1721050137 XML và ứng dụng 2 CNTT K39 32 CHIỀU 13/6/2018 PM 101

27 1721050137 XML và ứng dụng 2 CNTT K39 60 CHIỀU 13/6/2018 PM 101

28 1721050137 XML và ứng dụng 2 CNTT K39 52 CHIỀU 13/6/2018 PM 101

29 1721050120 Hệ quản trị cơ sở dữ liệu 1 3 SP TIN K40 21 SÁNG 06-02-18 PM 401

30 1721050119 Ngôn ngữ lập trình bậc cao 4 SP TIN K40 19 CHIỀU 06-06-18 PM 401
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31 1721050016 Hệ quản trị cơ sở dữ liệu 3 CNTT K40 58 SÁNG 28/5/2018 PM 101

32 1721050016 Hệ quản trị cơ sở dữ liệu 3 CNTT K40 83 SÁNG 28/5/2018 PM 101

33 1721050016 Hệ quản trị cơ sở dữ liệu 3 CNTT K40 88 CHIỀU 28/5/2018 PM 201

34 1721050133 Lập trình cơ bản 4 CNTT K40 82 SÁNG 06-01-18 PM 102

35 1721050133 Lập trình cơ bản 4 CNTT K40 83 SÁNG 06-01-18 PM 101

36 1721050133 Lập trình cơ bản 4 CNTT K40 70 SÁNG 06-01-18 PM 101

37 1721050133 Lập trình cơ bản 4 Lớp học lại 38 SÁNG 06-10-18 PM 402

38 1721050014 Hệ điều hành Linux 2 Lớp học lại 34 CHIỀU 06-10-18 PM 401

39 1721050070 Tin học đại cương 3 QTKD K40 82 SÁNG 28/5/2018 PM 106

40 1721050070 Tin học đại cương 3 QTKD K40 84 SÁNG 28/5/2018 PM 201

41 1721050070 Tin học đại cương 3 QTKD K40 83 SÁNG 28/5/2018 PM 402

42 1721050070 Tin học đại cương 3 QTKD K40 84 SÁNG 28/5/2018 PM 201

43 1721050071 Tin học đại cương 3 CNKTHH K40 50 CHIỀU 28/5/2018 PM 301

44 1721050071 Tin học đại cương 3 CNKTXD, KTĐT, TT K40 79 CHIỀU 29/5/2018 PM 101

45 1721050070 Tin học đại cương 3 TCNH K40 70 SÁNG 29/5/2018 PM 301

46 1721050071 Tin học đại cương 3 KTĐ-ĐT K40 82 CHIỀU 28/5/2018 PM 101

47 1721050071 Tin học đại cương 3 KTĐ-ĐT K40 70 CHIỀU 28/5/2018 PM 101

48 1721050070 Tin học đại cương 3 KẾ TOÁN K40 69 CHIỀU 06-06-18 PM 101

49 1721050070 Tin học đại cương 3 KẾ TOÁN K40 70 13.00 CHIỀU 06-06-18 PM 101

50 1721050070 Tin học đại cương 3 KẾ TOÁN K40 69 15.00 CHIỀU 06-06-18 PM 301

51 1721050070 Tin học đại cương 3 KẾ TOÁN K40 70 CHIỀU 06-06-18 PM 201

52 1721050070 Tin học đại cương 3 KẾ TOÁN K40 68 CHIỀU 06-06-18 PM 201

53 1721050070 Tin học đại cương 3 KINH TẾ K40 79 SÁNG 06-07-18 PM 201

54 1721050002 Cấu trúc dữ liệu (CHUYỂN HÌNH THỨC THI) 4 Lớp học lại 26 SÁNG 06-04-18 PM 401


